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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH


      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                                                                                                  

  Số : 30   / BC-UB
                           Qui Nhơn, ngày  29  tháng   4  năm 2005 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các chính sách 

hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Bình Định

từ năm 2001 đến năm 2004

(Theo văn bản số 392/VPQH-KTNS ngày 02/3/2005

của Văn phòng Quốc hội)





PHẦN I

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN


I – Chính sách của Trung ương :


Trong những năm qua Trung ương đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ  phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Các chính sách lớn đã được tổ chức thực hiện ở Bình Định. 

1. Quyết định 661/1998/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính Phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5triệu ha rừng.

2. Quyết định 120/1999/QĐ-TTg ngày 7/5/1999 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt đề án phát triển điều đến năm 2010.

3. Quyết định 132/2000/QĐ-TTg ngày 24/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn.

4. Quyết định 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược quốc gia về cấp nước và vệ sinh nông thôn đến năm 2020.

5. Quyết định 132/2001/QĐ-TTg ngày 7/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính thực hiện chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn.

6. Quyết định 146/2001/QĐ-TTg ngày 2/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý nợ tồn đọng của HTX nông nghiệp.

7. Quyết định 167/2001/QĐ-TTg ngày 26/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp và chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa ở Việt nam thời kỳ 2001 – 2010.

8. Quyết định 178/2001/QĐ-TTg ngày12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp. 

9. Quyết định 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng.

10.  Nghị định 129/2003/NĐ-CP ngày 03/11/2003 của Chính phủ về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ  năm 2003 đến năm 2010.

11.  Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chính sách  thu thuỷ lợi phí.

12.  Quyết định 190/2003/QD-TTg ngày 16/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thực hiện qui hoạch, bố trí dân cư giai đoạn 2003 – 2010.

13. Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

14.  Thông tư 95/2004/TT-BTC ngày 11/10/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính và ưu đãi về thuế phát triển vùng nguyên liệu và công nghệ chế biến nông, lâm, thuỷ sản, muối.

15.  Quỹ hỗ trợ và phát triển của Trung ương từ 01/3/2002 cho vay với lãi suất 0,36%/ tháng đối với 15 mặt hàng xuất khẩu. Đối tượng được vay vốn là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và các loại hình kinh tế có hoạt động sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu.

16.  Chính sách của Nhà nước về giống cây trồng (trong pháp lệnh giống cây trồng)

17.  Chính sách của Nhà nước về giống vật nuôi (trong Pháp lệnh giống vật nuôi)


II – Chính sách của địa phương :

1. Quyết định 1703/1996/QĐ-UB ngày 22/7/1996 của UBND tỉnh về điều chỉnh mức thu thuỷ lợi phí.

2. Quyết định 924/1998/QĐ-UB ngày 26/3/1998 của UBND tỉnh về một số biện pháp khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu mía.

3. Quyết định 18/2000/QĐ-UB ngày 31/01/2000 của UBND tỉnh về một số chủ trương, biện pháp khuyến khích phát triển cây điều.

4. Quyết định số 51/2000/QĐ-UB ngày 18/5/2000 của UBND tỉnh về tổ chức sản xuất, cung ứng giống lúa cấp I.

5. Quyết định 31/2001/QĐ-UB ngày 23/4/2001 của UBND tỉnh về qui định mức thu thuỷ lợi phí bằng tiền.

6. Quyết định 39/2001/QĐ-UB ngày 23/5/2001 của UBND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi bò sữa.

7. Quyết định 16/2002/QĐ-UB ngày 5/02/2002 của UBND tỉnh về một số chính sách khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2002 đến 2003.

8. Quyết định 18/2002/QĐ-UB ngày 18/02/2002 của UBND tỉnh về chính sách ưu đãi đối với diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh.

9. Quyết định 34/2002/QĐ-UB ngày 1/4/2002 của UBND tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư tại Bình Định.

10. Quyết định 45/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh về chính sách chuyển đổi đất, mặt nước và cát ven biển sang nuôi tôm.

11. Quyết định 66/2002/QĐ-UB ngày 26/6/2002 của UBND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định.

12. Quyết định 70/2002/QĐ-UB ngày 5/7/2002 của UBND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại tập trung tại tỉnh Bình Định.

13. Quyết định 71/2002/QĐ-UB ngày 5/7/2002 của UBND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi lợn xuất khẩu ở Bình Định giai đoạn 2002 –2010.

14. Quyết định 72/2002/QĐ-UB ngày 5/7/2002 của UBND tỉnh về bổ sung một số chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa.

15. Quyết định 07/2003/QĐ-UB ngày 16/01/2003 của UBND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu dứa ở tỉnh Bình Định.

16. Quyết định 83/2004/QĐ-UB ngày 6/9/2004 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu dứa tỉnh Bình Định.

17. Quyết định 86/2004/QĐ-UB ngày 13/9/2004 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Bình Định.

18. Quyết định 108/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004 về bổ sung chính sách chăn nuôi bò sữa tỉnh Bình Định đến năm 2010.

19. Quyết định 116/2004/QĐ-UB ngày 17/11/2004 của UBND tỉnh qui định hỗ trợ giá giống lúa lai, ngô lai để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ đông xuân 2004-2005 do nắng hạn thiếu nguồn nước tưới.

20. Quyết định 180/QĐ-CTUB ngày 22/01/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh qui định mức hỗ trợ cho người chăn nuôi do thực hiện tiêu huỷ thuỷ cầm để thực hiện phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.

PHẦN II

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  CÁC CHÍNH SÁCH 

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN


I – Kết quả thực hiện các chính sách :


Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của Trung ương và của tỉnh ban hành đã góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và cơ cấu kinh tế nông thôn, củng cố quan hệ sản xuất ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi …, đạt các kết quả sau đây:


1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế phù hợp với địa phương :

1.1-  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp:

- Ngành nông nghiệp tăng trưởng bình quân 5,9%; riêng nông nghiệp tăng 6,6%, lâm nghiệp tăng 8,9%, thuỷ sản tăng 8,2% .

Độ che phủ rừng từ 32,5% (năm 2000) lên 38,5% (năm 2004) tăng 18,46%.

- Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá. Tỷ trọng nông nghiệp (gồm nông, lâm, thuỷ sản) trong GDP giảm từ 42,6% năm 2000 xuống còn 39,7% năm 2004(công nghiệp-xây dựng 26,2%, dịch vụ 31,4%). Cơ cấu giá trị sản xuất nội bộ ngành nông nghiệp theo hướng tăng dần tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ, với cơ cấu trồng trọt 70,7%, chăn nuôi 26,3%, dịch vụ 3,0% ( năm 2000 là 76,6% - 21,0% - 2,6% ).

Cơ cấu lao động nông thôn chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng lao động trong nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động dịch vụ và các ngành nghề khác.

1.2- Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao:

 Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá, đi vào thâm canh tăng năng suất, chú trọng chất lượng và hiệu quả.  

1.2.1- Cây trồng vật, vật nuôi phát triển ổn định, có thị trường tiêu thụ, sản xuất có hiệu quả: (so sánh năm 2004 với năm 2000)

* Cây lúa: Năm 2004, diện tích là 125.443 ha, năng suất 45,5 tạ/ha, sản lượng 570.385 tấn/ha; tỷ lệ cấp I hoá gống lúa đạt 85 – 90% diện tích gieo trồng lúa cả năm, so với năm 2000 diện tích giảm 1,13%, năng suất tăng 10,44%, sản lượng tăng 9,12%.

* Cây ngô: Diện tích tăng 154,32%, năng suất tăng 18,56%, sản lượng tăng 101,34%.

* Cây đậu tương: Diện tích tăng 46,85%, năng suất tăng 5,71%, sản lượng tăng 55,57%.

* Cây lạc: Diện tích giảm 5,97%%, năng suất tăng 18,92%, sản lượng tăng 11,8%.

* Cây vừng: Diện tích tăng 33,45%, năng suất tăng 6,25%, sản lượng tăng 40,85%.

* Bò lai: tăng 82,61%, chiếm 42% tổng đàn.

* Lợn thịt: tăng 62,08%, chiếm 82,53% tổng đàn.

1.2.2- Cây trồng, vật nuôi có triển vọng phát triển, có thị trường nhưng sản xuất chưa ổn định: (so sánh năm 2004 với năm 2000)

* Cây sắn: Diện tích tăng 15%, năng suất 64,72%, sản lượng tăng 89,44%.

* Cây mía: Diện tích, năng suất, sản lượng giảm; diện tích giảm 45.17%, năng suất giảm 3,9%, sản lượng giảm 47,32%.

* Cây dứa: Diện tích tăng 135%, năng suất tăng 4,28%, sản lượng tăng 66,73%; tổng diện tích dứa hiện nay là 1.176,1 ha.

* Cây điều: là loại cây dài ngày có diện tích lớn 15.498,8ha, trong những năm qua diện tích sản lượng tăng nhanh (diện tích tăng 40,67%, năng suất tăng 12,5%), nhưng năng suất thấp (năm 2004: 3,6 tạ/ha ), chất lượng hạt chưa cao, nên giá trị trên một đơn vị canh tác của điều còn rất thấp.

* Cây nguyên liệu giấy, gỗ: Các chỉ tiêu trồng rừng tập trung, khoán quản lý, bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh đều tăng. Diện tích trồng rừng năm 2004 là 6.030,3 ha, trong đó rừng phòng hộ 82,6 ha, rừng sản xuất 3.396,1 ha, trồng cây nhân dân 2.551,65ha . 

* Bò sữa: Tổng đàn tăng nhanh, năm 2004 có 3.500 con tăng 250% (so 2002)

* Thuỷ sản: Năm 2003, diện tích nuôi tôm toàn tỉnh 2.473 ha, sản lượng đạt 1.946 tấn. Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt phát triển khá tốt, đặt biệt là các vùng trung du, miền núi trong tỉnh; nghề nuôi trồâng thuỷ sản nước ngọt đã giúp người dân xoá đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống. Đến năm 2003 toàn tỉnh có 1.854 ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt, sản lượng đạt 722 tấn. Hiện đang triển khai chương trình phát triển các thuỷ sản phù hợp với đặc điểm nuôi trồng thuỷ sản của Bình Định như: hàu, cá măng, ốc hương, cá rô phi đơn tính …, kết quả bước đầu khá tốt.

1.2.3- Cây trồng truyền thống, thị trường bấp bênh, phát triển thiếu bền vững: Cây dâu tằm diện tích tăng 82%, năng suất tăng 44,1%, sản lượng tăng 223%. Cây dừa là cây truyền thống, trong những năm qua diện tích giảm 12%, năng suất giảm 12%.

2. Phát triển kinh tế nông thôn:

2.1- Phát triển công nghiệp chế biến nông-lâm-thủy sản và ngành nghề nông thôn :

2.1.1- Công nghiệp chế biến nông lâm sản :

- Phát triển công nghiệp chế biến đường và công nghệ sau đường: bảo đảm hoạt động hết công suất của nhà máy đường 1.800 tấn mía nguyên liệu/ngày, đầu tư nhà máy phân vi sinh, nhà máy ván ép 5.000 m3/năm và đang triển khai xây dựng nhà máy cồn công suất 6 triệu lít/năm.

- Phát triển công nghiệp chế biến dầu thực vật, ngoài các xí nghiệp hiện có, đầu tư xây dựng mới nhà máy chế biến dừa và dầu dừa 1.000 tấn/năm ở huyện Tuy Phước, 02 cơ sở chế biến điều ở huyện Phù Cát.

- Xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn công suất 15.000 tấn sản phẩm/năm tại huyện Phù Mỹ, dự kiến nhà máy hoàn thành và đi vào hoạt động tháng 05/ 2005.

- Xây dựng nhà máy chế biến dứa và rau quả xuất khẩu công suất 5.000 tấn SP/năm ở huyện Hoài Nhơn.

- Xây dựng 2 cơ sở chế biến củ, quả bằng công nghệ sấy chân không ở huyện Tây Sơn, Tuy Phước. Xây dựng 2 cơ sở chế biến bánh tráng xuất khẩu ở Nhơn Lộc (An Nhơn), Nhơn Bình (Qui Nhơn).

- Phát triển các cơ sở chế biến lâm sản xuất khẩu ở khu vực nông thôn như Nhơn Hoà của huyện An Nhơn, Phước An huyện Tuy Phước và một số địa phương khác trong tỉnh.

2.1.2- Khai thác, chế biến thuỷ sản: 

Đến cuối năm 2003, toàn tỉnh có 6.047 tàu thuyền đánh cá gắn máy với tổng công suất 229.983 CV; sản lượng khai thác đạt 90.169 tấn (2003), tăng 9% (năm 2001). Trong đó tàu đánh bắt ở các vùng biển xa bờ 3.568 chiếc, tổng công suất 185.928 CV, sản lượng khai thác 67.107 tấn, chiếm 74,4% sản lượng khai thác toàn tỉnh.

Những năm qua, các nhà máy chế biến thuỷ sản đã có nhiều cố gắng  đầu tư, mở rộng tăng năng lực sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu, tiêu thụ nội địa như Công ty cổ phần thuỷ sản Bình Định xây dựng thêm phân xưởng hàng khô, Công ty cổ phần thủy sản Hoài Nhơn xây dựng thêm cơ sở chế biến đông lạnh công suất 1.000 tấn/năm. Các cơ sở chế biến thuỷ sản khô, chế biến nước mắm … phát triển ở các huyện, các làng nghề.

Năm 2003, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt 12,042 triệu USD và giá trị tham gia xuất khẩu là 11,17 triệu USD .

2.2- Phát triển ngành nghề nông thôn:Việc thực hiện các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nông thôn đã thúc đẩy ngành nghề nông thôn phát triển khá. Hiện nay toàn tỉnh đã có 40 làng nghề, trên 5.500 cơ sở sản xuất và hộ gia đình tham gia, thu hút trên 15.000 lao động; giá trị sản xuất của các làng nghề chiếm 10% giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp địa phương. Đa số các làng nghề đã đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã, thích hợp với thị hiếu và yêu cầu của thị trường nên sản xuất kinh doanh có hiệu quả; tiêu biểu là các làng nghề ở huyện Hoài Nhơn giá trị sản xuất tăng 46%, An Nhơn tăng 28,4% . 

2.3- Phát triển dịch vụ nông nghiệp nông thôn: Dịch vụ nông nghiệp, nông thôn tăng hơn 11%, hiện đạt 3% trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp. Dịch vụ nông thôn tập trung chủ yếu ở các HTX nông nghiệp và thành phần kinh tế tư nhân. 

- Các HTX NN tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm nhiệm hầu hết các dịch vụ chủ yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp, chất lượng dịch vụ ngày được nâng cao, hỗ trợ cho kinh tế hộ xã viên phát triển. Nhiều HTX NN đổi mới hình thức tổ chức, nội dung hoạt động, phương thức quản lý vươn lên tổ chức sản xuất, kinh doanh tổng hợp có hiệu quả từng bước thích nghi với cơ chế thị trường.

- Kinh tế tư nhân, cá thể thực hiện các dịch vụ khác như: vận chuyển, cơ khí, thương mại, vật tư nông nghiệp  … phục vụ sản xuất và đời sống ở nông thôn

- Kinh tế hộ nông dân từng bước phát triển khá, bước đầu đi vào sản xuất hàng hoá, tăng thu nhập và đời sống ngày càng được cải thiện .

3. Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân:

3.1- Hệ thống thuỷ lợi : Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 350 công trình thủy lợi kiên cố các loại, trong đó có 152 hồ chứa với tổng dung tích là 350,7 triệu m3 và thực hiện kiên cố hoá kênh mương khoảng 200 km/1.653 km kênh mương hiện có. Nâng tổng diện tích tưới đếùn năm 2004 là 115.980 ha, trong đó tưới bằng các công trình thuỷ lợi  kiên cố là 95.343 ha, tưới bằng công trình tạm là 20.637 ha. Hệ thống đê sông, đê biển được quan tâm nâng cấp, sửa chữa bảo đảm chống lũ, chống xâm nhập mặn.

3.2- Giao thông nông thôn:Với chính sách đầu tư hỗ trợ từ ngân sách là 300 triệu đồng/km (tương đương 120 tấn xi măng/km ở vùng đồng bằng và 150 tấn/km ở miền núi) để làm giao thông nông thôn, từ năm 2001 đến hết năm 2004 toàn tỉnh đã nâng cấp, bê tông hoá được 1.200 km giao thông nông thôn, 152km đường hẻm. Tổng mức đầu tư hỗ trợ trên 360 tỷ đồng.

3.3- Hệ thống điện nông thôn: Chích sách hỗ trợ để phát triển điện nông thôn đã góp phần  chuyển đổi căn bản hoạt động của mạng lưới điện nông thôn. Đến nay có 121/126 xã đã hoàn thành thủ tục đăng ký chuyển đổi và chấn chỉnh mô hình quản lý điện nông thôn, đạt 96,03% số xã phải chuyển đổi và củng cố, với 147/153 tổ chức quản lý và mua bán điện nông thôn đăng ký hoạt động theo Luật, đạt 96,07%. Đến nay 100% số xã trong tỉnh đã có điện (trong đó 97,62% số xã sử dụng điện lưới Quốc gia), 96,2% số hộ dân sử dụng điện với giá bán điện sinh hoạt đến hộ nông thôn nhỏ hơn hoặc bằng 700 đồng/KW và 2,38% xã vùng sâu, vùng xa sử dụng nguồn điện diezen phát tại chỗ.

3.4- Cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn: Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tỉnh Bình Định đã nâng số dân nông thôn được cấp nước sinh hoạt từ 47% năm 2001 lên 65% năm 2004, số người được cấp nước trong 5 năm qua là 281.750 người, nâng số người được cấp nước đến năm 2004 là 844.750 người. Thực hiện chương trình vệ sinh môi trường nông thôn đã nâng tỷ lệ sử dụng hố xí hợp vệ sinh từ 35% năm 2001 lên 50% năm 2004, tăng trong 4 năm là 15%. Như vậy so với mục tiêu chiến lược của Quốc gia thì tỉnh Bình Định đã đạt được mục tiêu này.

3.5- Di dân và phát triển kinh tế mới: Trong 4 năm (2001 – 2004), công tác di, dãn dân đã thực hiện được 820 hộ, tổng kinh phí trợ cấp là 723,225 triệu đồng; trong đó  di dãn dân khu kinh tế mới là 675hộ, kinh phí trợ cấp 552,475 triệu đồng và di dân tránh lũ vùng sạt lở 145 hộ, kinh phí 170,750 triệu đồng. Thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng vùng kinh tế mới đã xây dựng 44,4 km đường giao thông nông thôn, 01 cầu dài 108 mét, 05 nhà mẫu giáo (tổng DT 324 m2), hỗ trợ xây dựng 133 giếng nước …, với tổng vốn đầu tư 6.854,441 triệu đồng.

4. Đổi mới phương thức quản lý, xây dựng quan hệ sản xuất ở nông thôn:

- Doanh nghiệp nông nghiệp: Một số DNNN đã chuyển đổi thực hiện cổ phần hoá hoặc chuyển sang hoạt động công ích; các doanh nghiệp Nhà nước trong đó có doanh nghiệp nông nghiệp đã từng bước đổi mới phương thức quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả . Các doanh nghiệp chú trọng đầu tư phát triển vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản như Tổng Công ty PISICO, Công ty cổ phần Đường, Công ty CP chế biến Dứa và rau quả xuất khẩu, Công ty CP chế biến tinh bột mỳ xuất khẩu … . Các doanh nghiệp thực hiện ký kết hợp đồng thu mua nông sản với nông dân theo tinh thần Quyết định 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra các Doanh nghiệp đã và đang tiến hành xây dựng chính sách bán cổ phần cho nông dân để gắn nông dân sản xuất ra nguyên liệu với các nhà máy chế biến.

Các Lâm trường được chuyển thành Ban quản lý rừng phòng hộ theo Quyết định 187/QĐ-TTg là Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Hoài Aân; các Lâm trường Qui Nhơn, Sông Kôn, Hà Thanh, An Sơn đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy…; chuyển giao hơn 70.000 ha đất cho địa phương và đang tiếp tục rà soát diện tích còn lại.

- Kinh tế tập thể: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 13 NQ/TW và Luật HTX nhằm phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế hộ xã viên và phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Kinh tế trang trại: kinh tế trang trại phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, đến nay toàn tỉnh có 984 trang trại tăng 63,22% so với năm 2001, từng bước tăng thu nhập cho chủ trang trại và giải quyết việc làm cho hơn 5.510 lao động ở nông thôn. 

5. Phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ nông nghiệp, nông thôn:

5.1- Về phát triển nguồn nhân lực :

- Đào tạo ngắn hạn: Trên địa bàn toàn tỉnh đã có 8/11 huyện, thành phố có các trung tâm kỹ thuật tổng hợp-dạy nghề với năng lực đào tạo mỗi năm trên 4.000 học viên. Trong những năm qua hơn 1.600 lao động nông nghiệp được đã được đào tạo nghề. Ngành nông nghiệp tỉnh thông qua các chương trình dự án khuyến nông và các hội, đoàn thể đã đào tạo, tập huấn cho hơn 20.000 lượt nông dân với nhiều ngành nghề khác nhau. 

- Đào tạo dài hạn: Các trường đào tạo trong tỉnh đã đào tạo mỗi năm hàng trăm công nhân kỷ thuật, trung cấp nông nghiệp bổ sung đội ngũ công nhân, cán bộ chuyên môn cho các huyện, các cơ sở sản sản xuất.

UBND tỉnh đã hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ HTX nông nghiệp từ năm 2002 đến năm 2005 và 50% cho những năm tiếp theo, do đó từ năm 2002 – 2004 đã đào tạo ra trường14 cán bộ trình độ đại học ngành trồng trọt, 19 cán bộ trung học kế toán, 01 cán bộ trung học chăn nuôi; hiện đang đào tạo 73 người trình độ đại học kinh tế nông nghiệp, 29 người đại học kế toán, 44 người đại học trồng trọt, 31 người đại học chăn nuôi-thú y, 04 người  đại học quản lý đất đai và 68 người trình độ trung học chuyên ngành trồng trọt, chăn nuôi – thú y, kế toán … . 

UBND tỉnh đã có chủ trương cử tuyển và hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, sinh hoạt phí cho học sinh các dân tộc miền núi, đào tạo chuyên ngành kỹ thuật nông nhiệp. Hàng năm tỉnh nâng chỉ tiêu đào tạo cho Trường trung học kinh tế – kỹ thuật để đào tạo học sinh chính qui chuyên ngành kỹ thuật nông nghiệp. 

5.2- Về nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ: Bốn năm qua tỉnh đã hỗ trợ kinh phí cho việc nghiên cứu nông nghiệp, nông thôn như giống cây trồng, vật nuôi, phát triển lâm nghiệp …, vàø hỗ trợ kinh phí cho việc chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: cấp I hoá giống lúa 85 – 90% DT, góp phần làm cho năng suất lúa bình quân của tỉnh đạt 45,5 tạ/ha ( 2004 ); bò lai chiếm 42% tổng đàn, lợn lai chiếm 96% tổng đàn …; năng suất các loại cây trồng, vật nuôi khác cũng được nâng lên rõ rệt. Công tác khuyến nông phát triển, đã xây dựng và nhân nhiều mô hình về cây trồng, vật nuôi mới đạt năng suất, giá trị sản lượng cao ra diện rộng.

6. Phát triển giáo dục, y tế, văn hoá nông thôn:

Công tác văn hoá – xã hội nông thôn phát triển, mặt bằng dân trí và chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên.

Cơ sở hạ tầng phục vụ giáo dục, y tế được đầu tư nâng cấp, 100% trường học được ngói hoá, xoá bỏ tình trạng học 3 ca; toàn bộ số xã trong tỉnh có trạm y tế,  58,06% số trạm y tế xã có bác sĩ.

Hộ nghèo trong tỉnh giảm từ 12.44% (năm 2001) xuống 6.75% (năm 2004).

II- Đánh giá chung kết quả thực hiện chính sách

1. Những mặt được :

 Trong những năm qua, chính sách hỗ trợ  phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn đã có tác động lớn thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển theo  hướng đẩy nhanh CNH – HĐH và đã đạt được kết quả quan trọng :

- Nông nghiệp: Phát triển toàn diện, tăng trưởng nhanh, bình quân trên 5,9%/năm, chuyển dần từ nông nghiệp số lượng sang chất lượng, bước đầu đã gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ.

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp trong GDP của tỉnh (giảm từ 42% năm 2001 xuống còn 39,7% năm 2004), giá trị sản xuất nông nghiệp vẫn tăng.

Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch một cách hợp lý theo hướng sản xuất hàng hoá, thâm canh tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

- Kinh tế nông thôn: Có bước phát triển đáng kể, ngoài phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đã hình thành và phát triển các cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản gắn với các vùng nguyên liệu. Các cụm công nghiệp-TTCN và làng nghề nông thôn phát triển.

 Cơ khí hoá trong nông nghiệp, nông thôn phát triển mạnh, góp phần làm giảm giá thành sản xuất, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn. 

Dịch vụ ở nông thôn phát triển khá, đã hỗ trợ cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân nông thôn.

- Kết cấu hạ tầng: Giao thông, thuỷ lợi, điện, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn phát triển nhanh tạo chuyển biến rõ nét, phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội ở nông thôn.

- Quan hệ sản xuất ở nông thôn: Đã đổi mới về hình thức cả về nội dung và phuơng thức hoạt động của các doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp, HTX nông nghiệp; phát triển nhanh các loại hình kinh tế trang trại, tổ hợp tác; nhiều hộ nông dân tham gia mua cổ phần của các nhà máy chế biến.

- Văn hoá-xã hội, khoa học-công nghệ, đào tạo phát triển nguồn nhân lưc: Đã góp phần nâng cao dân trí, tăng cường khả năng tiếp thu ứng dụng khoa học, công nghệ tạo chuyển biến tích cực làm thay đổi bộ mặt văn hoá-xã hội nông thôn trong tỉnh.  

2. Những khó khăn, tồn tại:


- Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ban hành thiếu đồng bộ, chưa kịp thời, tính khả thi chưa cao, thiếu vốn để hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất .


- Một số chính sách của Trung ương, Tỉnh đã ban hành không còn phù hợp nhưng chậm sửa đổi, bổ sung nên hạn chế khả năng phát triển của lực lượng sản xuất nhất là khu vực nông thôn .


- Cơ chế triển khai thực hiên các chính sách đã ban hành còn nhiều bất cập do đó kinh tế nông thôn tuy đã có bước phát triển, song vẫn chưa tạo được  chuyển biến tích cực để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiêp, nông thôn.

- Chính sách hỗ trợ để phát triển làng nghề chưa đủ mạnh, đặc biệt là vốn, vì thế ngành nghề nông thôn còn gặp nhiều khó khăn. Các chính sách khuyến khích đầu tư ban hành tuy kịp thời nhưng thiếu tính khả thi về tài chính ( vốn vay ưu đãi từ các Quỹ hạn chế, hỗ trợ lãi suất đầu tư còn thiếu ).

- Quan hệ sản xuất ở nông thôn tuy có chuyển biến tích cực, song bên cạnh đó còn một số doanh nghiệp nhà nước chưa làm tốt vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, ít chú trọng đến kinh doanh dịch vụ  với các HTX nông nghiệp và thị trường nông thôn, chưa chú trọng phát triển vùng nguyên liệu gắn với nhà máy… . Còn nhiều HTX nông nghiệp hoạt động kinh doanh, dịch vụ kém hiệu quả. Các trang trại phát triển nhưng đa số với qui mô nhỏ, hiệu quả chưa cao.

- Cơ sở vật chất kỹ thuật về văn hoá, y tế, giáo dục , khoa học-công nghệ ở nông thôn còn yếu nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; còn thiếu cán bộ khoa học kỹ thuật trong hệ thống nông nghiệp. Chính sách thu hút cán bộ quản lý, kỹ thuật nông nghiệp về làm việc nông thôn chưa được triển khai thực hiện.

3. Nguyên nhân tồn tại:

- Một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Trung ương và của tỉnh ban hành chưa đồng bộ và thiếu ổn định. Cơ chế phối hợp triển khai thực hiện thiếu tập trung, đồng bộ nên chính sách chậm đi vào cuộc sống.

- Tổ chức theo dõi, kiểm tra thực hiện các chính sách của các cấp, các ngành chưa kịp thời, liên tục. Chậm tổng kết, đánh giá kết quả và những tồn tại, hạn chế  của chính sách để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn ở cơ sở làm chưa đến nơi, đến chốn nên phần nào đã hạn chế tác dụng của các chính sách đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn.

PHẦN III

KẾT LUẬN VÀ KIẾN  NGHỊ
Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn có tầm quan trọng đặc biệt, tạo tiền đề cơ bản để phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH – HĐH . Xuất phát điểm của nông nghiệp, nông thôn nước ta nói chung và Bình Định nói riêng còn thấp, cơ sở vật chất kỹ thuật và kết cấu hạ tầng nông thôn yếu kém, trình độ kỹ thuật, kỹ năng quản lý trong nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá của đội ngũ cán bộ quản lý và đại bộ phận nông dân chưa đáp ứng so với yêu cầu hiện nay. UBND tỉnh Bình Định kiến nghị : 

1. Chính phủ tăng mức đầu tư ngân sách cho ngành nông nghiệp và PTNT, thuỷ sản để hỗ trợ công tác nghiên cứu về giống, chọn giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản… có năng suất cao, chất lượng tốt, thực hiện chuyển giao công nghệ sản xuất cho nông dân tổ chức sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp nước ta trong quá trình cạnh tranh và hội nhập.

2. Chính phủ tăng cường mức hỗ trợ đầu tư, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng nông thôn cho tỉnh Bình Định vì thường xuyên bị thiên tai tàn phá làm cho kết cấu hạ tầng nhanh xuống cấp.

3. Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để thực hiện các dự án thuộc chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công, chương trình khôi phục và phát triển làng nghề mới ở nông thôn, miền núi nhằm từng bước thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

4. Chính phủ điều chỉnh, mở rộng hơn nữa các chính sách thu hút đầu tư (giá thuê đất, thuế xuất, chế độ miễn giảm thuế … ) nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; chế biến nông lâm thuỷ sản, dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống ở nông thôn .

5. Các Bộ, Ngành kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách đã ban hành về nông nghiệp, nông thôn để đảm bảo cơ chế đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện chính sách nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn .                                                        
                                                         TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                          KT.CHỦ TỊCH

  Nơi nhận:                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH 

- Văn phòng Quốc hội

- Sở NN-PTNT

- PVP Lê Nhuận

- Lưu VP, K2, K10.
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